
Name: _______________________                                                                         Class: ______ 

 

 

REVISION FOR FINAL TEST 2 -GRADE 2 
Sheep  Con cừu  Pizza  Pi-za  

Horse Con ngựa  Bananas Quả chuối  

Cow  Con bò Fish  Thịt cá  

Hen  Con gà mái Burger Bánh hamburger 

Frog Con ếch Salad  Rau củ quả trộn 

Kangaroo Con chuột túi  Chicken Thịt gà  

Fox Con cáo  Bread Bánh mì  

Goat  Con dê Bike Xe đạp  

t-shirt Áo phông ngắn tay  Rainy  Nhiều mưa  

Skirt Chân váy  Sunny  Nhiều nắng  

Shoes  Giày  Snowy Nhiều tuyết 

Boots  Bốt, ủng  Windy Nhiều gió  

Dress Váy liền  Cloudy Nhiều mây  

 
Part 1. Look and write.  
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Part 2. Look and circle.  

 

a. Hen  

                                                                    

b. T-shirt  

                                                     

c. Bread  

                                                 

d. Boots  

                                                        

e. Map  

                                                                 

f. fox 

                                                                  

g. kangaroo 

                                                              

 

Part 3. Look, read the sentences and write ✓ or × 
 

 



Part 4. Look and write:  
 

1.

 
4.        It’s a …………… 

2.  5.        It’s a …………… 

3.   I’m wearing …………. 6. I have got a ………… 

7.  I’m wearing ………. 
8.  I don’t like ………………. 

9.        I’m wearing red ………… 10.  It’s a ………………… 

 

 

hat     dress     goat    burger     shoes     sheep    

I like ……………….. 

I’m wearing a ……… 


